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THÔNG TƯ
CỦA BỘ Y TẾ SỐ 18/BYT-TT NGÀY 2 - 7 - 1991 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ

Y TẾ

_______________________________

(Ban hành theo nghị định số 23-HĐBT ngày 24-1-1991 của Hội đồng Bộ trưởng)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Điều lệ Thanh tra Nhà nước về Y té, từng bước hoàn thiện

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nhà nước về y tế, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trên cơ sở Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh Thanh tra, Pháp lệnh xử phạt vi phạm

hành chính, Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân, Nghị định số 224/HĐBT ngày 30-6-

1990 của Hội đồng Bộ trưởng và Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế, Bộ Y tế hướng dẫn một

số điểm cụ thể như sau:

 

I. TỔ CHỨC THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ

- Thanh tra Nhà nước về y tế cấp trung ương là thanh tra Bộ Y tế.

- Thanh tra Nhà nước về y tế ở địa phương là thanh tra Sở Y tế.

1. Thanh tra Bộ Y tế được tổ chức như sau:

1.1. Chánh thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Tổng Thanh tra Nhà nước trình

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm.

1.2. Các Phó chánh thanh tra Bộ Y tế là người giúp việc trực tiếp Chánh thanh tra Bộ Y tế

được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực; vệ sinh, khám chữa bệnh, dược, thanh tra chính

sách pháp luật, nhiệm vụ được giao và xét, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Phó chánh thanh tra Bộ Y tế do Vụ trưởng, các Vụ có liên quan đề nghị Chánh thanh tra Bộ Y

tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm.
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Phó chánh thanh tra Bộ Y tế phải là Phó vụ trưởng kiêm chức hoặc chức vụ tương đương.

1.3. Thanh tra viên Bộ Y tế được lựa chọn từ các Vụ, Ban trong cơ quan Bộ hoặc cơ quan

chuyên môn kỹ thuật trực thuộc Bộ.

Số lượng và danh sách, thanh tra viên Bộ Y tế do vụ trưởng các Vụ có liên quan đề nghị

Chánh thanh tra Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm.

Thanh tra viên Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ dưới sự phân công của Chánh thanh tra Bộ Y tế

hoặc Phó chánh thanh tra Bộ Y tế.

1.4. Cộng tác viên thanh tra Bộ Y tế: Thanh tra Bộ Y tế được sử dụng cộng tác viên trong hoạt

động thanh tra theo điều 25 Pháp lệnh thanh tra và điều 11 Nghị định 244-HĐBT ngày 30-6-

1990 và điều 2 Nghị của Hội đồng Bộ trưởng số 191-HĐBT ngày 18-6-1991.

Cộng tác viên thanh tra Bộ y tế là những cán bộ chuyên sâu, có đủ khả năng đáp ứng những

yêu cầu cụ thể theo từng nội dung thanh tra.

Cộng tác viên thanh tra Bộ Y tế do Chánh hoặc Phó chánh thanh tra Bộ Y tế đề nghị Bộ

trưởng Bộ Y tế ra quyết định điều động.

1.5 Bộ máy tổ chức của Thanh tra Bộ y tế do Chánh thanh tra Bộ Y tế đề nghị Bộ trưởng Bộ

Y tế quyết định, được tổ chức như sau:

- Bộ phận tổng hợp

- Bộ phận thanh tra vệ sinh

- Bộ phận thanh tra khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả y học dân tộc)

-Bộ phận thanh tra dược (bao gồm cả y học dân tộc).

- Bộ phận thanh tra xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Bộ phận thường trực ở phía Nam

1.6 Phó Chánh thanh tra Bộ y tế và thanh tra viên Bộ Y tế phải làm chuyên trách không kiêm

nhiệm.

2. Tổ chức thanh tra Sở Y tế được tổ chức như sau:

2.1 Chánh thanh tra Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố,

đặc khu trực thuộc Trung ương trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực

thuộc Trung ương quyết định bổ nhiệm.



2.2 Phó Chánh thanh tra Sở Y tế do Chánh thanh tra Sở Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y kế quyết

định bổ nhiệm. Phó chánh thanh tra Sở Y tế có thể chọn trong số cán bộ lãnh đạo các chuyên

khoa như: Vệ sinh phòng dịch, bệnh viện tỉnh, quản lý dược, y học dân tộc ... ở những tỉnh,

thành phố lớn, đông dân cư, kinh tế xã hội phát triển có tính chất công tác phức tạp và nhu cầu

thanh tra lớn cần bố trí 3 hoặc 4 Phó Chánh thanh tra để giúp Chánh thanh tra phụ trách từng

mặt chuyên môn của công tác thanh tra.

Ở những tỉnh thành phố mà nhu cầu thanh tra không lớn lắm thì có thể bố trí 1 hoặc 2 Phó

chánh thanh tra.

2.3 Bộ máy tổ chức và biên chế của thanh tra Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế đề nghị Chánh

Thanh tra tỉnh thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,

thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương quyết định.

2.4 Thanh tra viên Sở Y tế là những cán bộ được lựa chọn từ Sở Y tế, các cơ quan trực thuộc

Sở Y tế, các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã.

Thanh tra viên Sở Y tế do Chánh thanh tra Sở Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm.

Thanh tra viên Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ do sự phân công của Chánh thanh tra Sở Y tế hoặc

Phó Chánh thanh tra Sở Y tế.

2.5 Cộng tác viên thanh tra Sở Y tế: Thanh tra Sở Y tế được sử dụng cộng tác viên trong hoạt

động thanh tra theo pháp luật về thanh tra.

Cộng tác viên thanh tra Sở Y tế là những cán bộ chuyên sâu, có đủ khả năng đáp ứng những

yêu cầu cụ thể theo từng nội dung thanh tra.

Cộng tác viên thanh tra Sở Y tế do Chánh hoặc Phó Chánh thanh tra Sở Y tế đề nghị Giám

đốc Sở Y tế ra quyết định điều động.

2.6 Phó Chánh thanh tra Sở Y tế và thanh tra viên Sở Y tế phải làm chuyên trách không kiêm

nhiệm.

3. Thanh tra Bộ Y tế và thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nghị

định 244-HĐBT ngày 30-6-1990.

4. Mối quan hệ công tác giữa thanh tra Bộ Y tế và thanh tra Sở Y tế.

4.1 Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức và nghiệp vụ thanh tra đối với

các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ đồng thời hướng dẫn, đào tạo, bổ túc


